
Bảng số 1: Bảng phân loại đường và giá đất ở khu dân cư đô thị 

Từ nơi Đến nơi
Cầu IaHiao Hết ranh giới Đội Quản lý thị trường 1 2E
Tiếp theo Cây xăng tấn tài 1 1E
Tiếp theo Ngã ba Nguyễn Viết Xuân (cánh Đồng) 1 2B
Tiếp theo Nguyễn Đình Chiểu 1 1E
Tiếp theo Hết ranh giới Chi cục thuế 1 1A
Tiếp theo Hai bà Trưng 1 1E
Trần Hưng Đạo Hết RG trường TH Kim Đồng 1 2B
Tiếp theo Cầu Sông Bờ 1 3E
Trần Hưng Đạo Trần Phú 1 1A
Tiếp theo Nguyễn Công Trứ 1 1B
Tiếp theo Hết RG QH đô thị 1 2B
Tiếp theo Nguyễn Huệ 1 1A
Tiếp theo Lý Thái Tổ 1 1D

Lê Lai Lê Hồng Phong Lê Lợi 1 3B
Lê Lợi Trần Hưng Đạo Trần Quốc Toản 1 1D
Hoàng Văn Thụ Trần Hưng Đạo Trần Quốc Toản 1 1C
Trần quốc Toản Lê Lợi Hoàng Hoa Thám 1 1E
Trần Phú Trần Quố Toản Nguyễn Huệ 1 1E

Phạm Hồng Thái Nguyễn Huệ 1 1E
Tiếp theo Lý Thái tổ 1 2B
Hùng Vương Trần Hưng Đạo 1 1E
Tiếp theo Lê Lai 1 2E
Trần Quốc Toản KpăKlơng 1 1D
Tiếp theo RG xã IaRbol 1 2B
Trần Hưng Đạo Ngã ba Buôn Ma Hinh 1 1E
Tiếp theo Ngã ba Hai Bà Trưng 1 2B
Lê Hồng Phong Trần Hưng Đạo 1 1B
Tiếp theo Hết RG Trường mẫu giáo Bình Minh 1 3B

Nguyễn Văn Trỗi Khu lò gạch Nguyễn Viết Xuân 1 3D
Nguyễn Viết Xuân Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ 1 2E
Lý Thái Tổ Lê Hồng Phong Nguyễn Viết Xuân 1 3D
Nguyễn Công Trứ Nguyễn Huệ Phạm Hồng Thái 1 2A

Nguyễn Huệ Trần Quốc Toản 1 2C
Tiếp theo Ngô Mây 1 3B
Tiếp theo Phạm Hồng Thái 1 3E

Ngô Mây Hoàng Hoa Thám Nguyễn Công Trứ 1 2A
Nguyễn Thị Minh Khai Trần Phú KpăKlơng 1 3C
Wừu Phạm Hồng Thái Đi Kênh N-27 1 3B
Trần Bình Trọng Ngô Mây Phạm Hồng Thái 1 3B
Lê Quý Đôn Nguyễn Huệ Lý Thái tổ 1 3D
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Võ Thị Sáu Nguyễn Huệ Nguyễn Thái Học 1 1C
Cù Chính Lan Lê Hồng Phong Võ Thị Sáu 1 1C

Trần Hưng Đạo Ngã ba Buôn Ma Dương- B. Ma Hinh 1 2D
Tiếp theo Điểm cuối đường 1 3E

Phan Đình Phùng Trần Hưng Đạo Hùng Vương 1 3D
Ngô Quyền Nguễn Huệ Trần Hưng Đạo 1 3B
Cao Bá Quát                              Nguyễn Huệ Lý Thái tổ 1 2D
Huỳnh Thúc Kháng (QH) Nguyễn Huệ Nguyễn Văn Trỗi 1 3E
Phan Bội Châu (đường QH) Trần Hưng Đạo Lê Hồng Phong (QH-ND) 1 3E
Phan Chu Trinh ( đường QH) Lê Hồng Phong Trần Quốc Toản 1 3E
Lý Tự Trọng Lê Hồng Phong Trần Phú 1 3E

Trần Hưng Đạo Kho lương thực 1 3D
Kho lương thực Hùng Vương 1 3D

Nguyễn Đình Chiểu                      Trần Hưng Đạo Điểm cuối đường 1 3D
Nguyễn Trãi                                  Hùng Vương Điểm cuối đường 1 3D
Trần Cao Vân                                Trần Hưng Đạo Sân bay  (cũ) 1 3C
Mai Thúc Loan (Khu dân cư Ngô Quyền Nguyễn Huệ 1 3B
Hàm Nghi                                      Trần Hưng Đạo Đường bê tông vào làng buôn đê 1 1E

Buôn đê Giáp ranh giới thị xã Ayunpa 1 2C
Trần Hưng Đạo Ngô Quyền 1 2C
Tiếp theo Giáp RG Buôn Banh 1 3E

Các Đường còn lại trong thị xã 1 3E

Bảng số 2: Bảng phân loại đường và giá đất ở khu dân nông thôn 

Từ nơi Đến nơi
Cầu Sông Bờ Hết RG - UBND Xã IaSao 1 2
Tiếp theo Hết RG Xã IaSao 1 3
RG IaRTô Hết RG - UBND Xã IaRTô 3 1
Tiếp theo Giáp chân đèo Tô Na 3 1
RG - TT Ayunpa Hết RG - UBND Xã ChưBăh 1 1
Tiếp theo Giáp RG bãi tập QS huyện 1 4

Đường liên huyện -668 Ngã ba Buôn
 Ma Knik

Ngã ba UBND xã IaRol 2 4

Đoạn đuờngTên xã,
 khu vực

QL-25 qua xã IaSao

Lý Thường Kiệt                            
( Ngã ba trạm xăng - Tấn Tài )

           ĐVT: Nghìn đồng

Tăng Bạt Hổ

Nguyễn Du                                    

Khu vực  Vị trí

QL-25 qua xã IaRTô

Đường liên huyện -668
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